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MALLOCA VIETNAM Co.,Ltd
279 Nguyen Van Troi Str., Ward 10, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam 
T (84.28) 3997 5893/94   |  F (84.28) 3844 7102 
Hotline : 18001212 
Website: www.malloca.com  | www.facebook.com/congtyMalloca 
Email: chamsockh@malloca.com |showroom@malloca.com

Công Ty TNHH Malloca Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm lựa chọn sử 
dụng  sản phẩm của chúng tôi. Nhằm mang lại sự trải nghiệm sản phẩm tốt hơn cho Khách hàng, 
Malloca gửi đến Quý khách hàng cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng với mong muốn tất cả Khách 
hàng Malloca sẽ thao tác sử dụng, bảo quản máy rửa chén một cách dễ dàng và an toàn. Malloca rất 
mong Quý Khách hàng dành chút th ời gian đọc kỹ cẩm nang này trước khi sử dụng sản phẩm. 

• Cẩm nang sử dụng này được Công Ty TNHH Malloca Việt Nam dịch và biên soạn lại, dựa trên cơ sở 
catalogue gốc của nhà sản xuất. (Không hoàn toàn giống 100% với catalogue gốc) 
• Cách sử dụng từ trong cẩm nang được Công ty sử dụng theo ngôn ngữ phát âm của người miền Nam 
Việt Nam nhằm giúp cho người sử dụng dễ hiểu nhất.  
• Cẩm nang này rất cần thiết cho quý khách trước khi lắp đặt và sử dụng máy rửa chén 
• Quý khách hãy giữ cẩm nang này để khi cần thì nó sẽ giúp bạn dễ dàng trong các thao tác và vận hành 
máy rửa chén. 
• Quý khách cần được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ với Showroom bán hàng và Chăm sóc 
Khách hàng của Malloca theo địa chỉ ghi ở phía trên.
Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách. 
 
 
Phần I   : Cảnh báo quan trọng 
Phần II  : Thông số kỹ thuật  
Phần III : Lắp đặt sản phẩm 
Phần IV : Hướng dẫn sử dụng và vận hành
Phần V  : Vệ sinh và bảo quản thiết bị. 
Phần VI : Xử lý sự cố 
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Chương trình Thời gian 
(phút)

Mô tả

P1 Eco 207

P2 Smart
50°C - 70°C

109 - 179

P3 Smar
t30°C - 50°

C

72 - 91

P4 Hygiene 70°C 150

P5 Save+ 5.4 lt 177

P6 Super 50’ 50

P7 Dual Pro Wash 
60°C

113

P8 Quick 30’ 30

P9 Mini 14’ 14

Chương trình tiêu chuẩn cho các bát đĩa sử dụng hàng ngày có 
độ bẩn thông thường, giảm tiêu thụ điện và nước.

Chương trình tự động cho các loại bát đĩa có mức độ
bẩn cao.

Chương trình tự động cho các loại bát đĩa mỏng có mức độ bẩn 
thông thường.

Phù hợp cho các loại bát đĩa có mức độ bẩn cao cần chế độ rửa 
diệt khuẩn.

Phù hợp cho các loại bát đĩa có mức độ bẩn thông thường với 
lượng tiêu thụ nước ít nhất.

Phù hợp cho các loại bát đĩa hàng ngày có độ bẩn thông thường 
với chương trình rửa nhanh hơn.

Phù hợp cho các loại đồ thủy tinh mỏng có mức độ bẩn nhẹ được xếp 
trên kệ phía trên và đồ sành sứ có mức độ bẩn cao được xếp ở kệ phía 

Phù hợp cho các loại bát đĩa có mức độ bẩn nhẹ và 
rửa nhanh.

Chương trình nhanh nhất cho bát đĩa có mức độ bẩn 
nhẹ vừa mới sử dụng xong

GHI CHÚ: THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RỬA CÓ THỂ THAY ĐỔI DỰA 
VÀO SỐ LƯỢNG BÁT ĐĨA, NƯỚC TỪ VÒI, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 
VÀ CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG.
 
• Chỉ sử dụng bột tẩy rửa cho các chương trình ngắn.

• Các chương trình ngắn không bao gồm công đoạn sấy.

• Để hỗ trợ công đoạn sấy, chúng tôi khuyến cáo mở hờ cửa sau khi một chu kì rửa đã hoàn thành.



1. Phím On/Off
2. Phím Programme (chương trình)
3. Màn hình hiển thị
4. Phím Delay (Hẹn giờ)
5. Nút Bấm Extra Dry (sấy tăng cường) / Energy
Save (tiết kiệm năng lượng)
6. Phím Half Load (rửa nửa tải)
7. Phím Extra Silent (êm hơn) / Extra Fast
(nhanh hơn) 
8. Chỉ báo Cảnh báo Thiếu muối
9. Chỉ báo Cảnh báo Thiếu nước Trợ rửa

1. Phím On/Off

2.  Phím Programme 

3. Màng hình hiển thị

4. Phím Delay (Hẹn giờ)

5. Phím Extra Dry (sấy tăng cường) / Energy Save (tiết kiệm năng lượng)

(1) (2) (9)

(8)

(3) (4) (5) (6) (7)



6. Phím Half Load (rửa nửa tải)

7. Phím Extra Silent (êm hơn)/ Extra Fast (nhanh hơn)

8. Cảnh báo thiếu muối

9. Cảnh báo thiếu dung dịch trợ rửa

4.1 THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH



Đèn Led thông tin 2.1 (tùy vào dòng máy)
Đèn báo Led Trạng thái của máy 

Máy đang chạy một chương trình.

Một chương trình đã bị hủy.
Máy đang gặp một lỗi. Tham khảo phần 
hướng dẫn "Tự động cảnh báo lỗi và việc 
cần làm".

Chương trình đã hoàn thành.

4.2 HUỶ CHƯƠNG TRÌNH

4.3 TẮT MÁY

Đỏ, sáng liên tục

Đỏ, nhấp nháy

Đỏ, nhấp nháy nhanh

Xanh, sáng liên tục
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Nước vẫn còn bên 
trong Máy. 

Máy đang rửa thì bị
dừng lại. 

Âm thanh rung và va 
chạm trong quá 

trình rửa. 

Một phần chất thải 
thực phẩm vẫn còn 

dính trên bát đĩa.

Chương trình vẫn chưa kết thúc. Chương trình vẫn chưa kết thúc.

Kiểm tra nguồn điện chính.

Kiểm tra khóa vòi nước.

Sự cố nguồn điện. 

Không có nước vào.

Tay phun va chạm với bát đĩa 
ở giàn dưới. 

Bát đĩa được xếp không đúng, 
Nước phun không tới

Các đĩa được xếp áp vào nhau.

Dùng không đủ lượng chất 
tẩy rửa. 

Chọn sai chương trình rửa. 

Các tay phun bị tắc bởi chất 
thải thực phẩm. 

Bộ lọc hoặc máy bơm xả nước 
thải bị tắc/không lắp đúng vị trí.

Kiểm tra ống xả nước thải và bộ lọc 
xem đã được lắp chính xác chưa.

Sử dụng đúng lượng chất tẩy rửa, theo 
chỉ dẫn ở bảng chương trình.

Sử dụng thông tin bảng chương trình
để chọn chương trình thích hợp nhất.

Làm sạch các lỗ trên tay phun bởi các 
vật nhỏ. 

Đặt lại bát đĩa theo như chỉ dẫn ở phần 
xếp đồ cần rửa vào máy.

Không được chất quá tải giàn rửa.

Di chuyển hoặc lấy các đồ vật chặn 
hướng di chuyển của tay phun. 

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

XỬ LÝ SỰ CỐNGUYÊN NHÂN CÓ THỂLỖI 

Chương trình 
không chạy 

Máy Rửa Bát Đĩa của bạn chưa 
được cắm điện

Máy Rửa Bát Đĩa của bạn chưa 
được bật nguồn. 

Vòi nước đầu vào bị đóng.

Cửa Máy Rửa Bát Đĩa của bạn 
đang mở. 

Đường ống nước vào và bộ 
lọc của máy bị tắc.

Ống nước xả bị tắc hoặc 
vặn xoắn.

Kiểm tra đường ống và bộ lọc của máy 
để đảm bảo chúng không bị tắc.

Kiểm tra ống nước xả, sau đó làm vệ
sinh và khắc phục hiện tượng vặn xoắn.

Bật máy lên bằng cách bấm vào 
nút On/Off.

Mở khóa vòi nước vào máy

Đóng cửa máy lại.

Cắm phích điện vào ổ điện.

Cầu chì bị nổ Kiểm tra các cầu chì trong nhà 

Bộ lọc bị tắc Làm vệ sinh bộ lọc



LỖI NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XỬ LÝ SỰ CỐ

Các vệt trắng vẫn 
còn trên bát đĩa

Chén đĩa không khô

Các vết rỉ sét hình 
thành trên bát đĩa.

Chất tẩy rửa vẫn còn 
trong ngăn chứa. 

Chất tẩy rửa được đổ vào trong
khi ngăn chứa đang ướt.

Đảm bảo ngăn chứa nước rửa chén
ở tình trạng khô trước khi sử dụng. 

Dùng không đủ lượng chất tẩy 
rửa.

Nắp ngăn chứa muối chưa
được đậy kín.

Tùy chọn sấy không 
được chọn.

Chất lượng thép không gỉ của 
bát đĩa không đạt yêu cầu. 

Nắp ngăn chứa muối chưa 
được đậy kín.

Quá nhiều muối bị tràn ra trong 
Máy khi đổ muối vào đầy ngăn 

chứa. 

Chất lượng nối đất kém Tham vấn với một thợ điện có đủ
chuyên môn ngay lập tức.

Sử dụng phễu trong khi đổ muối để
tránh muối bị tràn vào trong buồng rửa 

của máy. 

Sử dụng đúng lượng chất tẩy rửa, theo 
chỉ dẫn ở bảng chương trình.

Kiểm tra xem nắp ngăn chứa muối đã 
được đậy kín hoàn toàn chưa.

Chọn một chương trình rửa có bao 
gồm quy trình sấy. 

Chỉ sử dụng các bộ bát đĩa phù hợp
với máy rửa.

Kiểm tra xem nắp ngăn chứa muối đã 
được đậy kín hoàn toàn chưa.
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Malloca TP. Hồ Chí Minh Showroom Q. Phú Nhuận
279 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận
ĐT: (028) 3997 5893 - (028) 3997 5894
Mail: info@malloca.com, showroom@malloca.com

Malloca Showroom Q.2
39 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Q. 2, TP. Thủ Đức
ĐT: (028) 7302 1168
Mail: showroom-q2@malloca.com

Malloca Showroom Q.9
S503.01S04 Vinhomes Grand Park, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP. 
Thủ Đức
ĐT: (028) 7305 0568
Mail: showroom-q9@malloca.com

Malloca Hà Nội Showroom
10 Chương Dương Độ, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm
ĐT: (024) 3537 6288 - (024) 3537 6299
Mail: showroom-hn@malloca.com

Malloca Đà Nẵng Showroom
451 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê
ĐT: (0236) 730 3268
Mail: showroom-dn@malloca.com

ĐÀ NẴNG ONE-STOP SHOPPING CENTER
75 Hoàng Diệu, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 3886 191

HẢI PHÒNG ONE-STOP SHOPPING CENTER
Lô L1+L2 Khu Mê Linh, P. An Dũng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0911 908 800

THÁI NGUYÊN ONE-STOP SHOPPING CENTER
719-721 tổ 8A, P. Tân Lập, TP. Thái Nguyên
ĐT: 0961 392 566

PHÚ QUỐC ONE-STOP SHOPPING CENTER
Đường Tuyến Tránh, ấp Bến Tràm, Cửa Dương, Phú Quốc
ĐT: (0297) 6594 666

BUÔN MA THUỘT ONE-STOP SHOPPING CENTER
154 Lê Hồng Phong, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
ĐT: (0262) 3815 877 - 0914 090 307

QUẢNG NINH ONE-STOP SHOPPING CENTER
Ô 31,32, KĐT Moon Bay, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0938 598 666

LAOS ONE-STOP SHOPPING CENTER
Đường Kamphaengmueang, Thatluangkang Village,
Q. Saysettha, Thủ đô Vientiane, Laos P.D.R

PHAN THIẾT ONE-STOP SHOPPING CENTER
10-12 Trương Hán Siêu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết
ĐT: 0945 198 045 - 0907 968 199

ĐÀ LẠT ONE-STOP SHOPPING CENTER
23A Hoàng Diệu, P. 5, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: 0913 855 284

THANH HÓA ONE-STOP SHOPPING CENTER
Lô 11 Đại lộ Lê Lợi, P. Đông Hương, TP. Thanh Hoá
ĐT: 0912 395 719

PHÚ YÊN ONE-STOP SHOPPING CENTER
353 Trần Hưng Đạo, P. 4, Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
ĐT: (0257) 3835 305

QUẢNG NGÃI ONE-STOP SHOPPING CENTER
134 Phan Đình Phùng, P. Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi
ĐT: 0995 767 676 - 0903 547 000

ÁI LINH ONE-STOP SHOPPING CENTER
Thửa đất số 10+11 tờ bản đồ 52, P. Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh
ĐT: 0913583575

KHU VỰC MIỀN TÂY
180 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ
ĐT: (0710) 3732 035

KHU VỰC TÂY NGUYÊN
331 Phan Đình Phùng, P.2, TP. Đà Lạt
ĐT: (0263) 3837 400

KHU VỰC CÀ MAU
180 T28 Lý Văn Lâm, Khóm 4, P.1, TP. Cà Mau
ĐT: (0290) 3832 152

KHU VỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU
258 - 260A Lê Hồng Phong, P.4, TP. Vũng Tàu
ĐT: (0254) 3859 499

KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
08 Lê Hồng Phong. P. Phước Hải, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 3875 488

KHU VỰC BẮC BỘ
Lô L1+L2 Khu Mê Linh, P. An Dũng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0911 908 800

HỆ THỐNG SHOWROOM NHƯỢNG QUYỀN - ONE-STOP SHOPPING CENTER 

HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
Hotline: 1800 1212
Email: chamsockh@malloca.com


